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A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14

1 Đặng Thị 
Thanh Hà 

057C20135
1

Chủ tịch 
HĐQT CCCD 75173001235  16/4/2021

Cục Cảnh 
sát 

QLHC về 
TTXH

K2/32B, 
KP1, P. 

Bửu Hòa,
  Biên 

Hòa, Đồng 
Nai 

0 0% Tháng
 6/2019

(Đính kèm Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 19/01/2023 về tình hình quản trị công ty năm 2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN
 TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA ĐẾN NGÀY 31/12/2022



2 Ngô Thị 
Kiểm Không có Không có Mẹ 

ruột CMND 270135955 11/1/2007  CA 
Đồng Nai

K2/32B, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

3 Nguyễn 
Minh Thư Không có Không có Con Không có

(còn nhỏ)

K2/32B, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

4 Nguyễn 
Minh Thi Không có Không có Con Không có

(còn nhỏ)

K2/32B, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

5 Đặng Thị 
Thanh Thúy Không có Không có Chị 

ruột CMND 270047256 12/9/2007 CA 
Đồng Nai

79/14 
Huỳnh Văn 

Lũy, P. 
Hòa Bình, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%



6 Đặng Phùng 
Hiếu Không có Không có Anh 

ruột CMND 270135956 9/10/2006 CA 
Đồng Nai

K2/32C, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

7 Đặng Thị 
Thanh Thanh Không có Không có Chị 

ruột CMND 270750294 11/1/2007 CA 
Đồng Nai

K2/32D, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Tp.Biên 

Hòa, Đồng 
Nai 

0 0%

8 Đặng Thị 
Thanh Hương Không có Không có Chị 

ruột CMND 271296463 9/4/2008 CA 
Đồng Nai

K2/32E, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

9 Đặng Thị 
Thanh Trang Không có Không có Chị 

ruột CMND 024880423 27/3/2007 CA
 TP.HCM

31A, P. An 
Phú, Quận 
2, Tp.HCM 

0 0%



10 Nguyễn 
Minh Sơn Không có Không có Anh rể CMND 270047363 12/9/2007 CA 

Đồng Nai

79/14 
Huỳnh Văn 

Lũy, P. 
Hòa Bình, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

11 Lâm Thị 
Hương Không có Không có Chị 

dâu CMND 270150519 16/06/2020 CA
 Đồng Nai

K2/32C, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

12 Lê Văn Hóa Không có Không có Anh rể CMND 024160061 19/11/2014 CA
 TP.HCM

31A, P. An 
Phú, Quận 
2, Tp.HCM 

0 0%

13 Nguyễn Văn 
Tính Không có Không có Anh rể CMND 270971463 6/12/2006 CA 

Đồng Nai

K2/32D, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%



14 Lã Quý Linh Không có Không có Anh rể CCCD 79067000260 8/1/2016

 Cục Cảnh 
Sát

ĐKQL Cư 
trú và 

DLQG về 
Dân cư

K2/32E, 
KP1, P. 

Bửu Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

15
Công ty CP 
TM & XD 
Phước Tân

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 360241601 18/08/2019 Sở KHĐT

Đồng Nai

Tổ 25, KP. 
Tân Mai, 
P. Phước 
Tân, TP. 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 4/2019

16 TIP

Công ty CP 
Phát triển 
Khu Công 
nghiệp Tín 
Nghĩa

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3600964611 8/1/2008 Sở KHĐT

Đồng Nai

KCN Tam 
Phước, 
đường số 
6, P. Tam 
Phước, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai.

0 0% Tháng
 4/2021



17

Công ty CP 
Đầu tư Tín 
Nghĩa - Á 
Châu

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3602181239 20/11/2009 Sở KHĐT

Đồng Nai

Số 2/11, 
Bùi Hữu 
Nghĩa, P. 
Tân Vạn, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 6/2022

18
Công ty CP 
Xăng dầu 
Tín Nghĩa 

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3601038204  8/12/2008 Sở KHĐT

Đồng Nai

95A 
CMT8, 
Quyết 
Thắng, 

Biên Hoà, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 7/2022

19 Trần Hoài 
Nam

001C50048
2

Thành 
viên 

HĐQT 
CCCD 1079026521 16/12/2019 

Cục Cảnh 
sát

QLHC về 
TTXH

362/14 
Ung Văn 
Khiêm, P 
25, Quận 

Bình 
Thạnh, 

Tp.HCM 

0 0% Tháng
 6/2020

20 Trần Huyền 
Chinh

001C50476
2 Không có Bố CMND 40051000111 23/11/2016 CA

 TP.HCM

U12A Cư 
Xá Bắc 

Hải, 
Phường 15, 
Quận 10, 
Tp.HCM

0 0%



21 Cao Khánh 
Thu

001C50480
4 Không có Mẹ CCCD 92154001419 21/01/2020 CA TP.HCM

U12A Cư 
Xá Bắc 

Hải, 
Phường 15, 
Quận 10, 
Tp.HCM

0 0%

22
Nguyễn 
Minh Bảo 
Ngọc

001C50371
7 Không có Vợ CCCD 79183013271 16/12/2019

Cục CS 
QLHC

& TTXH

362/14 
Ung Văn 
Khiêm, P 
25, Quận 

Bình 
Thạnh, 

Tp.HCM 

0 0%

23 Trần Minh 
Huy Không có Không có Con

Không có
 (Còn 
nhỏ)

362/14 
Ung Văn 
Khiêm, P 
25, Quận 

Bình 
Thạnh, 

Tp.HCM 

0 0%

24 Trần Gia Hân Không có Không có Con
Không có

 (Còn 
nhỏ)

362/14 
Ung Văn 
Khiêm, P 
25, Quận 

Bình 
Thạnh, 

Tp.HCM 

0 0%



25 Trần Huyền 
Khánh Nhi Không có Không có Em 

ruột CMND 025661907 7/1/2013 CA 
TP.HCM

U12A Cư 
Xá Bắc 

Hải, 
Phường 15, 
Quận 10, 
Tp.HCM

0 0%

26 Huỳnh Gia 
Thạnh Không có Không có Em rể CCCD 079090014796 22/10/2018

Cục CS 
QLHC 

về TTXH

U12A Cư 
Xá Bắc 

Hải, 
Phường 15, 
Quận 10, 
Tp.HCM

0 0%

27 Nguyễn 
Minh Đức Không có Không có Bố vợ CCCD 34042001262 25/6/2018 

Cục CS 
QLHC 

về TTXH

Căn hộ 
Grand 

View C, 
Nguyễn 

Đức Cảnh, 
P. Tân 

Phong, Q7, 
Tp.HCM

0 0%



28 Nguyễn Thị 
Bình Minh Không có Không có Mẹ vợ CMND 023327846 26/11/2009 CA 

TP.HCM

Căn hộ 
Grand 

View C, 
Nguyễn 

Đức Cảnh, 
P. Tân 

Phong, Q7, 
Tp.HCM

0 0%

29 TIP

Công ty CP 
Phát triển 
KCN Tín 
Nghĩa

Thành 
viên 

HĐQT

GCN
ĐKDN 3600964611 8/1/2008 Sở KH-ĐT 

Đồng Nai

KCN Tam 
Phước, 

đường số 
6, P. Tam 

Phước, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai.

0 0% Tháng 
4/2021



30
Công ty CP 
Đầu tư Nhơn 
Trạch

Thành 
viên 

HĐQT 

GCN
ĐKDN 3600694267 14/9/2004 Sở KH-ĐT 

Đồng Nai

Đường số 
7, Khu đô 
thị Đông 
Sài Gòn, 
Xã Long 

Tân, 
Huyện 
Nhơn 
Trạch, 

Tỉnh Đồng 
Nai

0 0%
Tháng 

12
/2020

31 SZG
Công ty CP 
Sonadezi 
Giang Điền

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3603474037 1/7/2017 Sở KH-ĐT 

Đồng Nai

Tầng 1, số 
1, đường 1, 
KCN Biên 

Hòa 1, 
phường An 
Bình, Biên 
Hoà, tỉnh 
Đồng Nai

Tháng
 4/2022

32 Nguyễn 
Thành Đạt Không có 

Thành 
viên 

HĐQT 
CCCD 075087019843 25/8/2022

Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTTXH

27/10 Khu 
phố 6, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0% Tháng
 6/2020



33 Nguyễn Văn 
Đấu Không có Không có Bố CMND 270013887 27/5/2008 CA

Đồng Nai

27/10 Khu 
phố 6, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

34 Trần Thị 
Luyện Không có Không có Mẹ CCCD 42150001372 6/4/2021

Cục CS 
QLHC 

về TTXH

27/10 Khu 
phố 6, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

35 Nguyễn 
Thanh Hà Không có Không có Vợ CMND 271990659 4/10/2005 CA

Đồng Nai

98/6A Khu 
phố 1, 

P.Quyết 
Thắng, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

36 Nguyễn Bảo 
Minh Không có Không có Con

Không có
 (Còn 
nhỏ)

27/10 Khu 
phố 6, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%



37 Nguyễn Bảo 
Long Không có Không có Con

Không có
 (Còn 
nhỏ)

27/10 Khu 
phố 6, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

38 Nguyễn Thị 
Thùy Dương Không có Không có Chị 

ruột CCCD 42177000268  31/5/2017 

Cục CS 
ĐKQL

Cư trú và 
DLQG 

về Dân cư

169/44 
Lương 

Đình Của, 
P.An Bình, 

Quận 2, 
TP.HCM

0 0%

39 Nguyễn Thị 
Mỹ Dung Không có Không có Chị 

ruột CMND 271391572  02/4/2008 CA
Đồng Nai

116B Khu 
phố 4, 
P.Long 
Bình, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%



40 Nguyễn Thị 
Việt Hà Không có Không có Chị 

ruột CMND 271657188 8/10/2015 CA
Đồng Nai

C188, Khu 
phố 

5,P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

41 Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh Không có Không có Chị 

ruột CMND 271622198 7/7/2015 CA
Đồng Nai

28/15A 
Khu phố 6, 

P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

42 Nguyễn Thị 
Thu Hiền Không có Không có Chị 

ruột CMND 271724698 15/8/2015 CA
Đồng Nai

27/10 Khu 
phố 6, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

43 Nguyễn Thị 
Thúy Hằng Không có Không có Chị 

ruột CMND 271826496 17/9/2013 CA
Đồng Nai

68/5 Khu 
phố 2, 

P.An Bình, 
Tp.Biên 

Hòa, Đồng 
Nai

0 0%



44
Nguyễn 
Minh 
Khương

Không có Không có Bố vợ CMND 271990660  12/3/2018 CA
Đồng Nai

98/6A Khu 
phố 1, 

P.Quyết 
Thắng, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

45 Lục Huyền 
Thanh Không có Không có Mẹ vợ CMND 272143507 12/3/2018 CA

Đồng Nai

98/6A Khu 
phố 1, 

P.Quyết 
Thắng, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

46 Hà Minh 
Huấn Không có Không có Anh rễ CCCD 34069007560 23/7/2020

Cục CS 
QLHC 

về TTXH

169/44 
Lương 

Đình Của, 
P.An Bình, 

Quận 2, 
TP.HCM

0 0%



47 La Trường 
Chinh Không có Không có Anh rễ CMND 27160683 14/03/2019 CA

Đồng Nai

116B Khu 
phố 4, 
P.Long 
Bình, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

48 Nguyễn Văn 
Hiệp Không có Không có Anh rễ CCCD 75079001200 6/4/2021

Cục CS 
QLHC 

về TTXH

28/15A 
Khu phố 6, 

P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

49 Kou Wei 
Chang Không có Không có Anh rễ Hộ chiếu 351040050 10/8/2018

C188, Khu 
phố 

5,P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

50
Adam 
Richard 
Filipovic

Không có Không có Anh rễ Hộ chiếu 538458481 4/8/2016

27/10 Khu 
phố 6, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%



51 Nguyễn 
Công Toại Không có Không có Anh rễ CMND 271437099 29/9/2012 CA 

Đồng Nai

68/5 Khu 
phố 2, 

P.An Bình, 
Tp.Biên 

Hòa, Đồng 
Nai

0 0%

52

Công ty 
TNHH MTV 
ĐTXD KCN 
Nhơn Trạch 
6A

Chủ tịch 
kiêm 
Tổng 

Giám đốc 

GCN
ĐKDN 3603205323 25/8/2014 Sở KHĐT

Đồng Nai

Khu Công 
nghiệp 
Nhơn 

Trạch 6, xã 
Long Thọ, 

Nhơn 
Trạch,  

Đồng Nai

0 0% Tháng
 1/2015

53

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Phước 
Bình

Chủ tịch 
HĐQT 

GCN
ĐKDN 3603570358 3/7/2018 Sở KHĐT

Đồng Nai

Số 407A7, 
Tổ 2, Ấp 6, 
xã Phước 

Bình,  
Long 

Thành,
Đồng Nai

0 0% Thàng 
7/2018



54

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Phát triển 
Hiệp Hòa

Chủ tịch 
HĐQT 

GCN
ĐKDN 3603475520 7/7/2017 Sở KHĐT

Đồng Nai

Số 27, 
Đường N1, 

KP 7, 
phường 
Thống 
Nhất, 

thành phố 
Biên Hoà, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0% Tháng
 7/2017

56 PAP

Công ty CP 
Dầu khí Đầu 
tư Khai thác 
Cảng Phước 
An

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3601010336 14/5/2008 Sở KHĐT 

Đồng Nai 

Khu dịch 
vụ Hậu cần 

Cảng 
Phước An, 

ấp Bà 
Trường, xã 
Phước An, 

Nhơn 
Trạch, 

Đồng Nai.

0 0 Tháng
 7/2018

57

Công ty CP 
Phát triển 
KCN Tín 
Nghĩa - 
Phương Đông

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3501499635 23/11/2009

Sở KHĐT 
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

KCN Đất 
Đỏ 1, xã 
Phước 

Long Thọ, 
Đất Đỏ, Bà 
Rịa - Vũng 

Tàu

0 0%
Tháng

 11/
2022



58 Trần Ngọc
 Thơ Không có 

Thành 
viên

 HĐQT
độc lập

CCCD 092059000289 19/9/2019
Cục cảnh 
sát ĐKQL 
Tp.HCM

29 đường 
số 8,  P. 

Tân 
Phong, 
Quận 7, 
Tp.HCM

0 0% Tháng 
6/2020

59 Trần Thị Việt Không có Không
 có Mẹ CMND 320500160 6/1/2009 CA

Bến Tre

xã Hữu 
Định, 
huyện 
Châu 

Thành, 
Bến Tre

0 0%

60 Nguyễn Thị
Hồng Ánh Không có Không 

có Vợ CMND 023180867 21/5/2010 

29 đường 
số 8 P. Tân 

Phong,
 Quận 7, 
TP.HCM

0 0%

61 Trần Ngọc
 Văn Không có Không

 có Em CMND 320708045 13/01/2010 CA
 Bến Tre

Ấp 3 Bình 
Thắng 

Bình Đại, 
Bến Tre 

0 0%

62 Trần Thị 
Ngọc Ánh Không có Không 

có Em CMND 32054314  04/01/2006 CA
 Bến Tre

643/B1/9 
KP6 P. 

Phú 
Khương,  

TX Bến Tre

0 0%



63 Trần Ngọc 
Chánh Không có Không có Em CMND 320633581 8/9/2005 CA

 Bến Tre

Xã Hữu 
Định, 
huyện 
Châu 

Thành, 
Bến Tre

0 0%

64 Trần Ngọc
 Hạnh Không có Không

 có Em CMND 272203113 12/11/2009 CA Đồng Nai

8A/1E, 
KP6, 

P.Thống 
Nhất,

 Tp.Biên 
Hoà, Đồng 

Nai

0 0%

65 Trần Ngọc
 Giang Không có Không

 có Em CCCD '087071000117 28/8/2018

Cục 
CSĐKQL về 

cư trú và 
DLQG về 

dân cư

26B/6 Lạc 
Long 

Quân, P.3, 
Q.11, 

Tp.HCM

0 0%

66 Trần Ngọc
 Thanh Không có Không có Em CMND 320781765  05/5/2005 CA

Bến Tre

xã Hữu 
Định, 
huyện 
Châu 

Thành, 
Bến Tre

0 0%

67 Trần Ngọc
 Bình Không có Không

 có Em CMND 320846431 2/5/2009 CA
Bến Tre

xã Hữu 
Định 

huyện 
Châu 

Thành, 
Bến Tre

0 0%



68 Trần Ngọc
 Thi Không có Không 

có Con CMND '024096196 14/5/2015 CA 
TP.HCM

29 đường 
số 8, P. 

Tân Phong,
Quận 7, 
TP.HCM

0 0%

69 Nguyễn Thị
 Huệ Không có Không 

có 
Con 
dâu CMND 028536400 4/8/2014 CA Bình 

Phước

29 đường 
số 8 P. Tân 

Phong, 
Quận 7, 
TP.HCM

0 0%

70 Nguyễn 
Thành Danh Không có Không

 có Em vợ CMND '022794157 8/8/2016 CA TP.HCM

63/18 Lê 
Văn Sỹ 

P.13, Quận 
Phú 

Nhuận, 
TP.HCM

0 0%

71 Nguyễn 
Quốc An Không có Không

 có Em vợ CMND 260016635 15/5/2013 CA Bình 
Thuận

115 Hải 
Thượng 

Lãn Ông, 
Phan Thiết.

0 0%

72 Nguyễn Thị
Ánh Ngọc Không có Không

 có Em vợ

Bình 
Dương 

(không liên 
lạc được)

0 0%



73 Nguyễn Thị 
Nga Không có Không

 có Em vợ CMND 024281625  23/10/2010 CA TP. 
HCM

224/27 
Phan Văn 
Hân, Q. 

Bình 
Thạnh, 

TP.HCM

0 0%

74 Nguyễn Quốc
Ân Không có Không

 có Em vợ CMND 026055807 17/6/2014 CA Bình 
Thuận

196/40 
Nguyễn 

Hội,
 Phan Thiết

0 0%

75 Nguyễn Văn
Bằng Không có Không 

có Em vợ CMND 024369607  14/4/2015 CA TP.HCM

A208 
Chung cư 

26, Nguyễn 
Thượng 

Hiền, Q.Gò 
Vấp, 

Tp.HCM

0 0%

76 Nguyễn Đăng KhoaKhông có Không
 có Em vợ CMND 260676493 16/5/2013 CA Bình 

Thuận

115 Hải 
Thượng 

Lãn Ông, 
Phan Thiết.

0 0%



77 Nguyễn Hữu 
Phú Không có Không có Bố vợ

74/1A Hai 
Bà Trưng, 

P.Bến 
Nghé, Q1, 
Tp.HCM

0 0%

78 Nguyễn Văn 
Hồng 

057C
212134 

Thành 
viên

 HĐQT
CCCD 077064001772 16/4/2021

Cục Cảnh 
sát 

QLHC về
 TTXH

357/7D, 
KP.7, Tân 
Tiến, Tp. 
Biên Hoà, 
Đồng Nai

126,000 0,063% Tháng 
6/2021

79 Lê Thị Kim 
Oanh Không có Không có Vợ CMND 270688930 9/12/2009 CA 

Đồng Nai 

148/13 
KP.7, Tân 
Tiến, Biên 
Hoà, Đồng 

Nai



80 Nguyễn Minh 
Trung

057C
202146 

Giám 
đốc 

Công ty 
CP

 Phát 
triển DN
 Vừa và 

nhỏ
 Nhật 
Bản

 (JSC)

Con CMND 272266066 29/6/2010 CA 
Đồng Nai

148/13 
KP.7, Tân 
Tiến, Biên 
Hoà, Đồng 

Nai

81 Nguyễn Ngọc 
Bảo Trinh Không có Không có Con CMND 272486708 18/7/2011 CA 

Đồng Nai

148/13 
KP.7, Tân 
Tiến, Biên 
Hoà, Đồng 

Nai

82 Nguyễn Thị 
Phụng Không có Không có Chị CMND 270178392 13/9/2006 CA Bà Rịa 

Vũng Tàu

Xã Phước 
Hưng, Long 

Điền, Bà 
Rịa-Vũng 

Tàu

83 Nguyễn Văn 
Hoàng Không có Không có Anh CMND 270178185 16/7/2004 CA Bà Rịa 

Vũng Tàu

Xã Hiệp 
Hoà, Biên 
Hoà, Đồng 

Nai



84 Nguyễn Văn 
Thái Không có Không có Em CMND 273060215 29/6/2011 CA Bà Rịa 

Vũng Tàu

Xã Phước 
Nguyên, TP. 
Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa-
Vũng Tàu

85 Nguyễn Thị 
Quyên Không có Không có Em CMND 271844950 14/7/2004 CA 

Đồng Nai

P. Tân Hiệp, 
Biên Hoà, 
Đồng Nai

86
Khương 
Quách Mỹ 
Huyền

Không có Không có Con 
dâu CMND 272303053 22/11/2008 CA 

Đồng Nai

148/13 
KP.7, Tân 
Tiến, Biên 
Hoà, Đồng 

Nai

87 Lê Thị Thanh 
Loan Không có Không có Chị dâu CMND 270153145 19/3/2019 CA 

Đồng Nai

Hiệp Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

88 Đặng Thị Thu 
Hồng Không có Không có Em dâu CMND 273584352 15/8/2012 CA 

Đồng Nai

Xã Phước 
Nguyên, TP. 
Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa-
Vũng Tàu



89 Phạm Văn 
Hiệp Không có Không có Em rể CMND 23292727 21/01/2010 CA 

Đồng Nai

Tân Hiệp, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

90 Trần Trung 
Tuấn

011C05482
4

Thành 
viên 

HĐQT 
kiêm 
Tổng 
Giám 

đốc 

CCCD 09507400042 16/4/2021 
Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

86/5 
Nguyễn 
Thị Tồn, 
P.Bửu 

Hòa, TP 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

Được 
bổ 

nhiệm 
TV

HĐQT 
vào 

tháng 
6/2022; 
 Được 

bổ 
nhiệm 
Tổng 
giám 
đốc 
vào 

tháng  
11/

2022

91 Trương Thị 
Ngọc Trang Không có Không có Vợ CMND 272749309 24/3/2015 CA Đồng Nai

91 Ngô 
Quyền, P. 
An Hòa, 
TP.Biên 

Hòa, Đồng 
Nai

0 0%



92 Trần Thùy 
Anh Không có Không có Con

91 Ngô 
Quyền, P. 
An Hòa, 
TP.Biên 

Hòa, Đồng 
Nai

0 0%

93 Trần Thùy 
Hân Không có Không có Con

91 Ngô 
Quyền, P. 
An Hòa, 
TP.Biên 

Hòa, Đồng 
Nai

0 0%

94 Nguyễn Hữu 
Hạnh Không có Không có Mẹ 

ruột CMND 380144777 27/2/1979 
CA Minh 

Hải 
(Bạc Liêu)

ấp Khúc 
tréo B, xã 

Tân Phong, 
TX Gia 

Rai, Bạc 
Liêu

0 0%

95 Trần Thanh 
Thảo Không có Không có Chị 

ruột CMND 385471116 29/6/2007 CA 
Bạc Liêu

Ấp Khúc 
tréo B, xã 

Tân Phong, 
TX Gia 

Rai, Bạc 
Liêu

0 0%

96 Trần Trung 
Hậu Không có Không có Anh 

ruột CMND 385110715  04/8/2015 CA
 Bạc Liêu

Ấp Khúc 
tréo B, xã 

Tân Phong, 
TX Gia 

Rai, Bạc 
Liêu

0 0%



97 Trần Trung 
Bình Không có Không có Em 

ruột CMND 365123513 6/6/2016 CA
 Bạc Liêu

Ấp Khúc 
Tréo B, xã 
Tân Phong, 

TX Gia 
Rai, Bạc 

Liêu

0 0%

98 Trần Trung 
Hòa Không có Không có Em 

ruột CMND 272989792 16/6/2018 CA TP.HCM

95/28/2/8 
KP 6, 

phường 
Tân Hòa, 
TP Biên 

Hòa, Đồng 
Nai

0 0%

99 Trương Văn ThKhông có Không có Ba vợ CMND 300379197 24/01/2007 CA 
Long An

Ấp Phú 
Xuân 2, 
Phú ngãi 
Trị, Châu 

Thành, tỉnh 
Long An

0 0%

100 Đoàn Thị 
Tám Không có Không có Mẹ vợ CMND 300379662 24/01/2007 CA 

Long An

Ấp Phú 
Xuân 2, 
Phú ngãi 
Trị, Châu 

Thành, tỉnh 
Long An

0 0%

101 Trần Thị 
Tuyết Anh Không có Không có Chị  

dâu CMND 385779854 3/8/2015 CA 
Bạc Liêu

Tân Phong, 
Thị xã Giá 
Rai, Bạc 

Liêu

0 0%



102 Nguyễn Thị 
Ái Luyện Không có Không có Em 

dâu CMND 272437319  08/11/2014 CA Đồng Nai
Tân Hòa, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

103 Dương Thị 
Thúy Nhuận Không có Không có Em 

dâu CMND 260948104 4/2/2015 CA Bình 
Thuận

Thị trấn Võ 
Xu, Huyện 
Đức Linh, 
tỉnh Bình 

Thuận

0 0%

104
Công ty CP 
Xăng dầu 
Tín Nghĩa

Thành 
viên 

HĐQT

GCN
ĐKDN 3601038204 8/12/2008 Sở KHĐT

Đồng Nai 

95A, 
CMT8, 
P.Quyết 
Thắng, 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 4/2014

105

Công ty CP 
Chế biến 
XNK Nông 
sản thực 
phẩm Đồng 
Nai

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3600268170 1/7/2010 Sở KHĐT

Đồng Nai 

Số 647, Xa 
lộ Hà Nội, 
P. Long 

Bình, Biên 
Hoà, Đồng 

Nai.

0 0% Tháng 
4/2021



106 DPP
Công ty CP 
Dược Đồng 
Nai

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3600248086 23/12/2005 Sở KHĐT

Đồng Nai 

Số 221B, 
Phạm Văn 

Thuận, 
Phường 

Tân Tiến, 
Tp. Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0 0% Tháng 
5/2021

107
Công ty CP 
Đầu tư Nhơn 
Trạch

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3600694267 14/09/2004 Sở KHĐT

Đồng Nai 

Đường số 
7, Khu đô 
thị Đông 

sài Gòn, xã 
Long Tân,  

Nhơn 
Trạch, 

Đồng Nai.

0 0% Tháng 
6/2022

108

Công ty CP 
Logistics Tín 
Nghĩa - ICD 
Biên Hoà

Tổng 
giám đốc

GCN
ĐKDN 3601047417 19/9/2008 Sở KHĐT 

Đồng Nai

Km 1+900, 
Quốc lộ 
51, Long 
Bình Tân, 
Biên Hoà, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 4/2022

109

Công ty CP 
Đầu tư Tín 
Nghĩa - Á 
Châu

Thành 
viên 

HĐQT

GCN
ĐKDN 3602181239 20/11/2009 Sở KHĐT

Đồng Nai 

Số 2/11, 
Bùi Hữu 
Nghĩa, P. 
Tân Vạn, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 6/2022



110 Lê Văn 
Danh 

057C20219
7

 Phó 
Tổng 

giám đốc 
CCCD 086060000097 9/8/2018

Cục Cảnh 
sát 

ĐKQL Cư 
trú và 

DLQG về 
dân cư

R104, Võ 
Thị Sáu, 
P. Thống 
Nhất, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0% Tháng 
01/2016

111 Lâm Thị 
Lượng Không có Không có Mẹ CMND 330043767  15/01/2013

CA 
Cần Thơ

67/3 Phạm 
Thái 

Bường, 
TP.Vĩnh 

Long,  tỉnh 
Vĩnh Long

0 0%

112 Nguyễn Thị 
Mai Thu Không có Không có Vợ CMND 0361873741 25/9/2013 

CA 
Cần Thơ

312 
Nguyễn 

Văn Linh, 
P.An 

Khánh, 
Q.Ninh 
Kiều, 

Tp.Cần Thơ

0 0%



113 Lê Nguyễn 
Thảo Chương Không có Không có Con CMND 362172308 1/4/2010

CA 
Cần Thơ

312 
Nguyễn 

Văn Linh, 
P.An 

Khánh, 
Q.Ninh 
Kiều, 

Tp.Cần Thơ

0 0%

114 Lê Nguyễn 
Việt Chương Không có Không có Con CMND 362336160 24/12/2007

CA 
Cần Thơ

312 
Nguyễn 

Văn Linh, 
P.An 

Khánh, 
Q.Ninh 
Kiều, 

Tp.Cần Thơ

0 0%

115 Lê Thị Xuân 
Thanh Không có Không có Em 

ruột CMND 330043763 CA 
Vĩnh Long

259/66/6 
Phạm 

Hùng, P.9, 
TP.Vĩnh 

Long, Tỉnh 
Vĩnh Long

0 0%



116 Lê Thị Thu 
Thuỷ Không có Không có Em 

ruột CCCD 086170000075 21/11/2016

Cục CS 
ĐKQL 

Cư trú và 
DLQG 

về Dân cư

19/1, Đồng 
Khởi, P.An 
Cư, Q.Ninh 

Kiều, 
TP.Cần 

Thơ

0 0%

117 Lê Thị Thu 
Tâm Không có Không có Em 

ruột CMND 331091724 CA
 Vĩnh Long

67/3, Phạm 
Thái 

Bường, 
P.4, 

TP.Vĩnh 
Long, Tỉnh 
Vĩnh Long

0 0%

118 Nguyễn 
David Tuấn Không có Không có Con rễ Hộ chiếu 561392772 2/11/2017 Hoa Kỳ

LB 11.16  - 
CC 

Lexington, 
67 Mai Chí 
Thọ, P. An 
Phú, Q.2, 
TP.HCM

0 0%



119 Phan Thanh 
Tùng Không có Không có Em rễ CMND 330051414  04/05/2018 CA 

 Vĩnh Long

259/66/6, 
Phạm 

Hùng, P.9, 
TP.Vĩnh 

Long, Tỉnh 
Vĩnh Long

0 0%

120 Bùi Khắc 
Tuyên Không có Không có Em rễ CCCD 086072000009 1/12/2018

Cục CS 
ĐKQL

Cư trú và 
DLQG

về dân cư

19/1, Đồng 
Khởi, P.An 
Cư, Q.Ninh 

Kiều, 
TP.Cần 

Thơ

0 0%

121
Nguyễn 
Nhan Văn 
Quý

Không có Không có Em rễ CMND 331013599 26/12/2017 CA Vĩnh 
Long

67/3 Phạm 
Thái 

Bường, 
P.4, 

TP.Vĩnh 
Long, Tỉnh 
Vĩnh Long

0 0%

122
Công ty CP 
Xăng dầu 
Tín Nghĩa

Thành 
viên 

HĐQT

GCN
ĐKDN 3600964611 8/1/2008 Sở  KHĐT 

Đồng Nai

95A 
CMT8, 
P.Quyết 
Thắng, 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%
Tháng 

04/
2014



123
Công ty CP 
Bất động sản 
Thống Nhất

Chủ tịch 
HĐQT

GCN
ĐKDN 3602041707 18/8/2009 Sở  KHĐT 

Đồng Nai

95A 
CMT8, 
P.Quyết 
Thắng, 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%
Tháng 

06/
2017

124 Nguyễn Cao 
Nhơn

057C20202
0

Phó 
Tổng 
Giám 

đốc 

CCCD 064069000700 11/4/2021
Cục CS 

QLHC về 
TTXH

137, 
đường 

204, Cao 
Lỗ, P4, 

Q8, 
TP.HCM

0 0%
Tháng

 01/
2016

125 Huỳnh Thị 
Thu Thuỷ Không có Không có Vợ CMND 024798704  26/08/2007 CA TP.HCM

137, đường 
204, Cao 
Lỗ, P4, 

Q8, 
TPHCM

0 0%

126
Nguyễn 
Huỳnh Cao 
Minh

Không có Không có Con CMND 025778520 10/6/2013 CA TP.HCM

137, đường 
204, Cao 
Lỗ, P4, 

Q8, 
TPHCM

0 0%

127
Nguyễn 
Huỳnh Nam 
Phương

Không có Không có Con Không có 

137, đường 
204, Cao 
Lỗ, P4, 

Q8, 
TPHCM

0 0%



128 Nguyễn Thị 
Khánh Không có Không có Mẹ CMND 025398529 5/5/2011 CA TP.HCM

611 Tạ 
Quang 

Bửu, P4, 
Q8, 

TP.HCM

0 0%

129 Nguyễn 
Hồng Thuỷ Không có Không có Anh CMND 225540186 17/03/2010 CA Khánh 

Hòa

611 Tạ 
Quang 

Bửu, P4, 
Q8, TP. 

HCM

0 0%

130 Nguyễn Cao 
Lễ Không có Không có Em CMND 025212088 19/11/2009 CA TP. 

HCM

611 Tạ 
Quang 

Bửu, P4, 
Q8, TP. 

HCM

0 0%

131 Nguyễn Thị 
Hồng Nghĩa Không có Không có Em

Bang 
Oregan – 
Hoa Kỳ

0 0%

132 Nguyễn Thị 
Cao Trí Không có Không có Em CMND 025383729  11/01/2011 CA TP.HCM

41/6, KP7, 
Tân Hưng 

Thuận, 
Q12, 

TP.HCM

0 0%



133 Hà Thị Như 
Ý Không có Không có Em 

dâu CMND 064178000028 24/4/2018 CA TP.HCM

C11 Tạ 
Quang 

Bửu, P.4, 
Quận 8, 
TP.HCM

0 0%

134 Trần Ngọc 
Hồng Phước Không có Không có Em rể CMND 025383728 11/1/2011 CA TP.HCM

362/30 
Trường 

Chinh, Tân 
Hưng 

Thuận, 
Quận 12, 
TP.HCM

0 0%

135 Nguyễn Thị 
Kim Hoa Không có Không có Chị 

dâu CMND 225540187  17/3/2010 CA Khánh 
Hòa

Diên 
Phước, 
Diên 

Khánh, 
Khánh Hòa

0 0%



136 Võ Thị Bích 
Liên Không có Không có Chị 

dâu CMND 064168000072 5/1/2020 CA TP.
TP.HCM

445 Phạm 
Thế Hiển, 
P.3, Q.8, 
TP.HCM

0 0%

137 Công ty CP 
Hiệp Phú

Chủ tịch
 HĐQT 

GCN
ĐKDN 1800585078 7/3/2005 Sở KHĐT 

Cần Thơ

Lô C, KCN 
Thốt Nốt, 
P. Thới 
Thuận, 

Quận Thốt 
Nốt, Tp. 
Cần Thơ

0 0% Tháng
 4/2018

138
Công ty CP 
Tín Nghĩa 
(Lào)

Chủ tịch
 HĐQT

GCN
ĐKĐT 201800579 12/8/2008

Bộ KH-
Cộng hòa 
dân chủ 

nhân dân 
Lào.

Bản Vắt 
Luỗng, 
huyện 

Pakse, tỉnh 
Champasak
, Cộng hòa 

dân chủ 
nhân dân 

Lào

0 0% Tháng
 5/2021



139

Công ty CP 
Logistics Tín 
Nghĩa - ICD 
Biên Hòa

Thành 
viên 

HĐQT

GCN
ĐKDN 3601047417 22/2/2019 Sở KHĐT

Đồng Nai

Km 
01+900 
QL 51, 

Long Bình 
Tân, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%
Tháng 

06/
2022

140 Hoàng Sỹ 
Quyết

003C19868

005C35986
8

Phó 
Tổng 
Giám 

đốc 

CCCD 44081001324 20/12/2021 
 Cục CS 

QLHC về 
TTXH

703 Chung 
cư Nhân 

Phú, 
Đường 7, 
P.Tăng 

Nhơn Phú 
B, TP.Thủ 

Đức, 
HCM 

0 0%
Tháng

 11/
2022

141 Hoàng Văn 
Quế Không có Không có Bố đẻ CCCD 44053005175 10/6/2021

 Cục CS 
QLHC về 

TTXH

Tổ 7, Phú 
Xá, Lộc 

Ninh, Tp. 
Đồng Hới, 
Quảng Bình

0 0%



142 Đặng Thị 
Huề Không có Không có Mẹ đẻ CMND 44158008501 10/6/2021

 Cục CS 
QLHC về 

TTXH

Tổ 7, Phú 
Xá, Lộc 

Ninh, Tp. 
Đồng Hới, 
Quảng Bình

0 0%

143 Mai Thị Bích 
Phương Không có Không có Vợ CCCD 44188001185 15/01/2018

Cục CS 
ĐKQL & 
DLQG về 

DC

703 Chung 
cư Nhân 

Phú, 
Đường 7, 
P.Tăng 

Nhơn Phú 
B, TP.Thủ 
Đức, HCM 

0 0%

144 Hoàng 
Phương Thảo Không có Không có Con

Không có
 (Còn 
nhỏ)

703 Chung 
cư Nhân 

Phú, 
Đường 7, 
P.Tăng 

Nhơn Phú 
B, TP.Thủ 
Đức, HCM 

0 0%



145 Hoàng Đăng 
Quang Không có Không có Con

Không có
 (Còn 
nhỏ)

703 Chung 
cư Nhân 

Phú, 
Đường 7, 
P.Tăng 

Nhơn Phú 
B, TP.Thủ 
Đức, HCM 

0 0%

146 Hoàng Quốc 
Quân Không có Không có Em 

ruột CCCD 44084011070 18/9/2022
 Cục CS 

QLHC về 
TTXH

Đường 
Trần Táo, 
thôn 4, xã 
Lộc Ninh, 
tp Đồng 
Hới, tỉnh 
Quảng 
Bình.

0 0%

147 Trương Nữ 
Diệu Hằng Không có Không có Em 

dâu CCCD 44185004668 21/02/2021
 Cục CS 

QLHC về 
TTXH

Đường 
Trần Táo, 
thôn 4, xã 
Lộc Ninh, 
tp Đồng 
Hới, tỉnh 
Quảng 
Bình.

0 0%



148 PAP

Công ty CP 
Dầu khí Đầu 
tư Khai 
thác cảng 
Phước An

Thành
 viên 

HĐQT

GCN 
ĐKDN 3601010336 14/5/2008

Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai

Khu dịch 
vụ Hậu cần 

Cảng 
Phước An, 

ấp Bà 
Trường, xã 
Phước An, 

huyện 
Nhơn 

Trạch, tỉnh 
Đồng Nai

0 0% Tháng 
4/2019

149
Công ty CP 
Cây xanh 

Nhơn Trạch

Chủ tịch 
HĐQT 

GCN
ĐKDN 3603438670 10/1/2007

Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai

Đường số 
7, Khu đô 
thị Đông 
Sài Gòn , 
xã Long 

Tân, huyện 
Nhơn 

Trạch, tỉnh 
Đồng Nai

0 0% Tháng 
4/2022

150
Cỏng ty CP 

Đầu tư Nhơn 
Trạch

Thành 
viên 

HĐQT 
kiêm 
Tổng 

giám đốc

GCN
ĐKDN 3603438670 10/1/2017

Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai

Đường số 7 
Khu đô thị 
Đông Sài 
Gòn,  xã 

Long Tân,  
huyện 
Nhơn 

Trạch, tỉnh 
Đồng Nai

0 0%
Tháng

 11/
2021



151 Trần Tấn 
Nhật

001C50292
1

Trưởng 
Ban 
kiểm 
soát

CMND 023462542 7/12/2010 CA 
TP.HCM

P5-04.07 
Vinhomes 
Tân Cảng, 
720A Điện 
Biên Phủ, 

P.22, 
Q.Bình 
Thạnh, 

Tp.HCM

0 0%
Tháng 

07/
2021

152 Trần Trọng Không có Không có Bố CCCD 026046000148 21/04/2016

Cục CS 
ĐKQLCT và 

DLQG về 
Dân cư

89, Thân 
Nhân 

Trung, 
P.13, 
Q.Tân 
Bình, 

Tp.HCM

0 0%

153 Lê Thị Ry Không có Không có Mẹ CCCD 079150003816 7/1/2020
Cục CS 

QLHC về 
TTXH

89, Thân 
Nhân 

Trung, 
P.13, 
Q.Tân 
Bình, 

Tp.HCM

0 0%

154 Nguyễn Thị 
Mai Phương Không có Không có Vợ CMND 212174394  08/02/2011 CA Quảng 

Ngãi

P5-04.07 
Vinhomes 
Tân Cảng, 
720A Điện 
Biên Phủ, 

P.22, 
Q.Bình 
Thạnh, 

Tp.HCM

0 0%



155 Trần Nguyễn 
Phương Linh Không có Không có Con Còn nhỏ

P5-04.07 
Vinhomes 
Tân Cảng, 
720A Điện 
Biên Phủ, 

P.22, 
Q.Bình 
Thạnh, 

Tp.HCM

0 0%

156 Trần Nhật 
Minh Không có Không có Con

Không có
 (Còn 
nhỏ)

P5-04.07 
Vinhomes 
Tân Cảng, 
720A Điện 
Biên Phủ, 

P.22, 
Q.Bình 
Thạnh, 

Tp.HCM

0 0%

157 Trẩn Lê Anh Không có Không có Anh CCCD 079075000865 15/01/2019
Cục CS 
QLHC

về TTXH

89, Thân 
Nhân 

Trung, 
P.13, 
Q.Tân 
Bình, 

Tp.HCM

0 0%



158 Trần Thị 
Minh Đức Không có Không có Chị CCCD 079176007280 17/03/2017

Cục CS 
ĐKQLCT

 và DLQG về
 Dân cư

1A Nguyễn 
Đức 

Thuận, 
P.13, 
Q.Tân 
Bình, 

Tp.HCM

0 0%

159 Hoàng Đắc 
Cường Không có Không có Anh rể CCCD 079060009069 11/3/2020

Cục CS 
QLHC về 

TTXH

1A Nguyễn 
Đức 

Thuận, 
P.13, 
Q.Tân 
Bình, 

Tp.HCM

0 0%

160 Nguyễn Tấn 
Cương Không có Không có Bố vợ CMND 212610398 25/8/2016 CA Quảng 

Ngãi

Tổ 29, 
Thạc Gián, 
Q.Thanh 
Khê, Tp. 
Đà Nẵng

0 0%

161 Trương Thị 
Tuyết Mai Không có Không có Mẹ vợ CMND 212609935 28/2/2013 CA Quảng 

Ngãi

Tổ 29, 
Thạc Gián, 
Q.Thanh 
Khê, Tp. 
Đà Nẵng

0 0%



162 Hoàng Đắc 
Cường Không có Không có Anh rể CCCD 079060009069  11/3/2020 

Cục CS QL
Hành chính 

về 
TTXH

1A Nguyễn 
Đức 

Thuận, 
Phường 13, 
Quận Tân 

Bình, 
Tp.HCM

0 0%

163 Nguyễn Tấn 
Cương Không có Không có Bố vợ CMND 212610398 25/8/2016 CA Quảng 

Ngãi

Tổ 29, 
Thạc Gián, 
Q.Thanh 
Khê, Tp 
Đà Nẵng

0 0%

164 Trương Thị 
Tuyết Mai Không có Không có Mẹ vợ CMND 212609935 28/2/2013 CA Quảng 

Ngãi

Tổ 29, 
Thạc Gián, 
Q.Thanh 
Khê, Tp 
Đà Nẵng

0 0%

165 VDP

Công ty CP 
Đầu tư Phát 
triển điện lực 
Việt Nam 

Thành 
viên Ban 
kiểm soát

GCN
ĐKDN 0107268063 26/10/2006 Sở KHĐT 

Hà Nội 

Số 3.01 
Tòa nhà 

The Tresor 
2, 39-39B 
Bến Vân 

Đồn, 
Phường 12, 

Quận 4, 
Tp. Hồ Chí 

Minh

0 0% Tháng
 4/2017



166 SZG
Công ty CP 
Sonadezi 
Giang Điền

Thành 
viên Ban 
kiểm soát

GCN
ĐKDN 3603474037  01/07/2017 Sở KHĐT 

Đồng Nai 

Tầng 1, số 
1, đường 1, 
KCN Biên 

Hòa 1, 
Phường An 
Bình,  Biên 
Hoà, Đồng 

Nai

0 0% Tháng 
4/2021

167

Công ty CP 
ĐT KT XD
 Toàn Thịnh 
Phát

Trưởng 
Ban 

kiểm soát

GCN
ĐKDN 302602811 28/4/2003 Sở KHĐT 

Đồng Nai 

Tầng 20, 
Số 53-55, 
đường Võ 
Thị Sáu, 
Phường 
Quyết 
Thắng, 
Biên Hoà, 
Đồng Nai

0 0%
Tháng

 05/
2021

168 Tăng Trần 
Tấn Khải Không có

Thành 
viên 
Ban 
kiểm 
soát

CMND 272779340 24/9/2015 CA 
Đồng Nai

312 Khu 
D, Chung 

cư A1 
Nguyễn Ái 
Quốc, P. 
Quang 

Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 6/2021



169 Trần Thị 
Bích Phương Không có Không có Vợ CMND 271711465 19/3/2020 CA 

Đồng Nai

312 Khu 
D, Chung 

cư A1 
Nguyễn Ái 
Quốc, P. 
Quang 

Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

170 Tăng Trần 
Tấn Anh Không có Không có Con 

ruột

312 Khu 
D, Chung 

cư A1 
Nguyễn Ái 
Quốc, P. 
Quang 

Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

171 Tăng Trần 
Khải Anh Không có Không có Con 

Không có
 (Còn 
nhỏ)

312 Khu 
D, Chung 

cư A1 
Nguyễn Ái 
Quốc, P. 
Quang 

Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%



172 Trần Kim 
Hoa Không có Không có Mẹ 

ruột CMND 360018648 2/11/2006 CA Cần Thơ

312 Khu 
D, Chung 

cư A1 
Nguyễn Ái 
Quốc, P. 
Quang 

Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

173 Tăng Trần 
Kim Phượng Không có Không có Chị 

ruột CMND 271711465 5/1/2007 CA Cần Thơ

4/45 
Huyện 
Thanh 

Quan, Thới 
Bình, Ninh 
Kiều, Cần 

Thơ

0 0%

174 Tăng Trần 
Tuấn Khanh Không có Không có Anh 

ruột CMND 361353641 8/1/2010 CA Cần Thơ

182E KP2, 
Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

175 Phan Thị 
Tuyết Nhung Không có Không có Chị 

dâu CMND 272568172 14/8/2012 CA Đồng Nai

182E KP2, 
Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%



176 Trần Văn 
Hiệp Không có Không có Ba vợ CMND 271546313 22/11/2016 CA Đồng Nai

10 Lô P, 
KP6A, 

Tam Hiệp, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

177 Nguyễn Kim 
Cúc Không có Không có Mẹ vợ CMND 270729646 14/8/2008 CA Đồng Nai

10 Lô P, 
KP6A, 

Tam Hiệp, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

178

Công ty CP 
Logistics Tín 
Nghĩa - ICD 
Biên Hòa

Trưởng 
Ban 

kiểm soát

GCN
ĐKCN 3601047417  22/2/2019 Sở KHĐT

Đồng Nai

Km 
01+900 
QL 51, 

Long Bình 
Tân, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0% Tháng 
4/2016

179

Công ty CP 
KCN Tín 
Nghĩa - 
Phương Đông

Trưởng 
Ban 

kiểm soát

GCN
ĐKCN 3501499635 7/5/2019

Sở KHĐT
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

KCN Đất 
Đỏ 1, 
Phước 

Long Thọ, 
Đất Đỏ, 
BR-VT

0 0%
Tháng

 12
/2018



180 Công ty CP 
Hiệp Phú

 Thành 
viên 

HĐQT

GCN
ĐKCN 1800585078 7/3/2005 Sở KHĐT 

Cần Thơ

Lô C, KCN 
Thốt Nốt, 
P. Thới 
Thuận, 

Quận Thốt 
Nốt, Tp. 
Cần Thơ

0 0% Tháng 
5/2019

181

Công ty CP 
Chế biến 
XNK NSTP 
Đồng Nai 
(Donafoods)

Trưởng 
Ban 

kiểm soát

GCN
ĐKCN 3600268170 28/4/2021 Sở KHĐT

Đồng Nai

647 Xa lộ 
Hà Nội, 

Long Bình, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 4/2021

182

Công ty CP 
Đầu tư - 
Kiến trúc - 
Xây dựng 
Toàn Thịnh 
Phát 

Thành 
viên Ban 
kiểm soát

GCN
ĐKCN 302602811 28/4/2003 Sở KHĐT 

Đồng Nai

Tầng 21, 
block B, 

The 
Pegasus 

Plaza, 53 - 
55 Võ Thị 

Sáu, P. 
Quyết 

Thắng, Tp. 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0% Tháng 
5/2021



183 Lê Ngọc 
Dung 

057C20212
9

Thành 
viên 
Ban 
kiểm 
soát

CCCD 07516800118 16/04/2021
Cục Cảnh 
sát QLHC 
về TTXH

92/2 
Đường 
30/4, 

Quyết 
Thắng, 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng 
6/2021

184 Ngô Văn Sơn không có Không có Bố
 chồng CMND 270672342  05/08/2008 CA Đồng Nai

92/2 
Đường 
30/4, 
Quyết 
Thắng, 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

185 Nguyễn Thị 
Kim Oanh không có Không có Mẹ 

chồng CMND 270008133 8/6/2006 CA Đồng Nai

92/2 
Đường 
30/4, 
Quyết 
Thắng, 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

186 Ngô Quang 
Minh không có Không có Chồng CMND 270031155  25/04/2006 CA Đồng Nai

92/2 
Đường 
30/4, 
Quyết 
Thắng, 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%



187 Lê Văn Hòa không có Không có Anh
 ruột CMND 270836500 15/10/2008 CA  Đồng 

Nai

233, KP 4, 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

188 Phạm Thị 
Ngọc Hương không có Không có Chị 

dâu CMND 272974014 13/06/2018 CA Đồng Nai

233, KP 4, 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

189 Lê Kim Liễu không có Không có Chị 
ruột CMND 270670826  26/02/2019 CA Đồng Nai

347, KP 4, 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

190 Lê Kim 
Tuyết không có Không có Chị 

ruột CMND 270168248 18/09/2009 CA Đồng Nai

180, KP 4 , 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

191 Bùi Văn Đức không có Không có Anh rễ CMND 270870624 19/05/2018 CA Đồng Nai

180, KP 4 , 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0 0%



192 Lê Thành 
Tâm không có Không có Anh

 ruột CMND 270670825 18/09/2008 CA Đồng Nai

176, KP 4 , 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

193 Huỳnh Ngọc 
Liên không có Không có Chị

 dâu CMND 270990472 5/6/2018 CA Đồng Nai

176, KP 4 , 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

194 Lê Kim Phúc không có Không có Em
 ruột CMND 270962916 27/05/2017 CA Đồng Nai

177, KP 4 , 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

195 Nguyễn Tấn 
Phước không có Không có Em rễ CMND 270750729  18/11/2019 CA Đồng Nai

177, KP 4 , 
P. Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

196 Lê Kim Hiền không có Không có Em 
ruột CMND 271336279  10/02/2018 CA Đồng Nai

350, KP 4, 
P, Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%



197 Trần Quốc 
Cường không có Không có Em rễ CMND 334257181 6/1/2011 CA Trà Vinh

350, KP 4, 
P, Tân 

Hạnh, TP 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

198 Lê Minh Hữu không có Không có Em 
ruột CMND 271336351 4/7/2009 CA Đồng Nai

349, KP 4, 
P, Tân 

Hạnh, Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

199 Bùi Thị Kim 
Loan không có Không có Em 

dâu CMND 272339834 4/7/2009 CA Đồng Nai

349, KP 4, 
P, Tân 

Hạnh, Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

200

Công ty CP 
Thương Mại 
và Xây dựng 
Phước Tân

Phó 
Giám đốc

GCN
ĐKDN 3602041601  07/4/2021 Sở KHĐT

Đồng Nai

Tổ 25, KP 
Tân Mai, 

Phước 
Tân, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%
Tháng

 01/
2020

201
Công ty CP 
QLDA Tín 
Nghĩa

Trưởng 
Ban 

kiểm soát

GCN
ĐKDN 3601381549 19/2/2020 Sở KHĐT

Đồng Nai

01 Lô C, 
Phan Chu 

Trinh, 
Quang 

Vinh, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0% Tháng 
5/2015



202 Nguyễn Thị 
Thùy Vân 

057C
20207100

Kế toán 
trường CCCD 075178 001234 7/4/2021

Cục 
CSQLHC 
về TTXH

121 Đồng 
Khởi, P. 

Tam Hiệp, 
Tp.Biên 

Hoà, tỉnh 
Đồng Nai

12.781 0,006
%

Tháng
 06/
2016

203 Phạm Thị
Hậu Không có Không có Mẹ CMND 270017163 15/7/2008 CA Đồng Nai

119 Đồng 
Khởi, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hoà, tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

204 Lê Kim Bằng Không có Không có Bố
 chồng CMND 250644538  06/01/2003 CA Lâm 

Đồng

77/1 Phan 
Chu Tring, 
P.9, Tp.Đà 
Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

0 0%

205 Nguyễn Thị 
Tú Không có Không có Mẹ 

chồng CMND 250606868 7/12/2001 CA Lâm 
Đồng

77/1 Phan 
Chu Tring, 
P.9, Tp.Đà 
Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

0 0%



206 Lê Văn Mạnh Không có Không
 có Chồng CMND 250530592 27/2/2012 CA Lâm 

Đồng 

121 Đồng 
Khởi, P. 

Tam Hiệp, 
Tp.Biên 

Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

207 Lê Nguyễn
Thái Dương Không có Không

 có Con CMND 276068688 20/02/2020 CA Đồng Nai

121 Đồng 
Khởi, P. 

Tam Hiệp, 
Tp.Biên 

Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

208 Lê Nguyễn
Minh Anh Không có Không

 có Con Không có 
(Còn nhỏ)

121 Đồng 
Khởi, P. 

Tam Hiệp, 
Tp.Biên 

Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

209 Nguyễn Thị 
Thuý Phúc Không có Không 

có Chị CMND 271059453 21/04/2008 CA Đồng Nai

D6, Khu 
phố 5, 
P.Tam 

Hiệp, Biên 
Hoà, Đồng 

Nai

0 0%



210 Nguyễn Ngọc
Hưng Không có Không

 có Em CMND 271517500 '20/3/2014 CA Đồng Nai

117 Đồng 
Khởi, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

211 Nguyễn Ngọc
Thắng Không có Không

 có Em CMND 271724174 2/4/2015 CA Đồng Nai

119 Đồng 
Khởi, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

212 Trần Ngọc
Bảo Không có Không

 có Anh rể CMND 271267438 9/1/2009 CA Đồng Nai

D6, Kp5, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

213 Phan Thị 
Hằng Không có Không

 có Em dâu CMND 272389093  14/4/2010 CA Đồng Nai

117 Đồng 
Khởi, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0 0%



214 Tô Mộng 
Nhí Không có Không

 có Em dâu CMND 276098024  20/02/2020 CA  Đồng 
Nai

119 Đồng 
Khởi, 
P.Tam 
Hiệp, 

Tp.Biên 
Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

215

Công ty CP 
Chế biến 
XNK NSTP 
Đồng Nai 
(Donafoods)

Thành 
viên 

HĐQT

GCN
ĐKDN 3600268170 1/7/2010 Sở KHĐT 

Đồng Nai

Số 647, Xa 
lộ Hà Nội, 
P. Long 

Bình, Biên 
Hoà, Đồng 

Nai.

0 0%
Tháng 

04/
2019

216
Công ty CP 
Dược Đồng 
Nai

Thành 
viên

HĐQT

GCN
ĐKDN 3600248086 23/12/2005 Sở KHĐT 

Đồng Nai

Số 221B, 
đường 
Phạm Văn 
Thuận, P. 
Tân Tiến, 
Biên Hoà, 
Đồng Nai

0 0%
Tháng 

04/
2017

217 Dương Thị 
Loan Anh 

033C02311
2

Q. 
Chánh 

VP. 
HĐQT

CCCD 075180001811 16/4/2021
Cục CS 

QLHC về 
TTXH

120/8, Hà 
Huy Giáp, 
P.Quyết 

Thắng, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%
Tháng

 01/
2021



218 Nguyễn Thị 
Hoa Không có Không

 có Mẹ CMND 270014668 6/5/2019 CA Đồng Nai

234D, 
Nguyễn Ái 

Quốc, 
P.Quang 
Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

219 Đoàn Thị 
Hương Không có Không

 có 
Mẹ 

chồng CMND 272456618  21/5/2011 CA Đồng Nai

120/8, Hà 
Huy Giáp, 
P.Quyết 

Thắng, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

220 Hà Quang 
Sưởng Không có Không

 có Chồng CMND 271537179 31/3/2016 CA Đồng Nai

120/8, Hà 
Huy Giáp, 
P.Quyết 

Thắng, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

221 Hà Quỳnh 
Anh Không có Không

 có Con Không có 
(Còn nhỏ)

120/8, Hà 
Huy Giáp, 
P.Quyết 

Thắng, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

222 Hà Minh Anh Không có Không
 có Con Không có 

(Còn nhỏ)

120/8, Hà 
Huy Giáp, 
P.Quyết 

Thắng, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%



223 Dương Thị 
Kim Phượng Không có Không

 có Chị CMND 272252180 5/12/2007 CA Đồng Nai

234D, 
Nguyễn Ái 

Quốc, 
P.Quang 
Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

224 Dương Thị 
Kim Loan Không có Không

 có Chị CMND 271293571 6/5/2019 CA Đồng Nai

234D, 
Nguyễn Ái 

Quốc, 
P.Quang 
Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

225 Dương Tân 
Tiến Không có Không

 có Em CMND 271574915 26/5/2015 CA Đồng Nai

234D, 
Nguyễn Ái 

Quốc, 
P.Quang 
Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

226 Nguyễn 
Trung Kiên Không có Không

 có Anh rễ CMND 271117986  21/5/2019 CA Đồng Nai

11/S, Khu 
phố 4, 
P.Tân 

Phong, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%



227 Vũ Thành 
Tâm Không có Không

 có Anh rễ CMND 14/7/2020 CA Đồng Nai

Số 45, 
đường 

N12, KP 7, 
P.Thống 
Nhất, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai 

0 0%

228 Nguyễn Thị 
Hương Không có Không

 có 
Em 
dâu CMND 174851854 11/11/2011 CA Thanh 

Hóa

234D, 
Nguyễn Ái 

Quốc, 
P.Quang 
Vinh, Tp. 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

229 Lê Thị 
Ngọc Hân Không có

Thư ký 
Hội 

đồng 
quản trị 

CMND 271724905 6/8/2020 CA Đồng 
Nai

Hẻm 378, 
tổ 26, Bùi 

Trọng 
Nghĩa, KP 

3A, P. 
Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng 
6/2020



230 Lê Ngọc
Thạch Không có Không

 có Ba ruột CMND 270121459  25/5/2017 CA Đồng Nai

223A, 
Phạm Văn 

Thuận, 
Khu phố 2, 

P. Tân 
Tiến, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

231 Phạm Thị 
Mỹ Dung Không có Không

 có 
Mẹ

 ruột CMND 270005931  08/10/2020 CA Đồng Nai

223A, 
Phạm Văn 

Thuận, 
Khu phố 2, 

P. Tân 
Tiến, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

232 Lê Thị Bảo 
Trân Không có Không

 có 
Em

 ruột CMND 271965757 18/3/2014 CA Đồng Nai

223A, 
Phạm Văn 

Thuận, 
Khu phố 2, 

P. Tân 
Tiến, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%



233 Lê Thành Đạt Không có Không
 có 

Em
 ruột CMND 272338727 29/5/2009 CA Đồng Nai

Thành phố 
Kashiwazak

i,
 tỉnh 

Niigata, 
Nhật Bản

0 0%

234 Lê Dĩnh Hội Không có Không
 có Chồng CMND 205481803 8/8/2006 CA Quảng 

Nam

Hẻm 378, 
tổ 26, Bùi 
Trọng 
Nghĩa, KP 
3A, 
Phường 
Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

235 Lê Trọng 
Khang Không có Không

 có Con Không có 
(Còn nhỏ)

Hẻm 378, 
tổ 26, Bùi 
Trọng 
Nghĩa, KP 
3A, 
Phường 
Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%



236 Lê Trọng 
Khanh Không có Không

 có Con Không có 
(Còn nhỏ)

Hẻm 378, 
tổ 26, Bùi 
Trọng 
Nghĩa, KP 
3A, 
Phường 
Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

237 Lê Đình Thu Không có Không
 có 

Ba
 chồng CMND 205315351  05/12/2000 CA Quảng 

Nam

Phú Khê, 
Tam Xuân 
2,huyện 
Núi Thành, 
Quảng Nam

0 0%

238 Nguyễn Thị
Hãnh Không có Không

 có 
Mẹ 

chồng CMND 205315379 4/2/2004 CA Quảng 
Nam

Phú Khê, 
Tam Xuân 
2, huyện 
Núi Thành, 
Quảng Nam

0 0%

239 Lê Trọng 
Nguyên Không có Không

 có Em rể CMND 225618383  23/01/2016 CA Khánh 
Hòa

Tổ dân phố 
số 9, Vạn 
Gĩa, Vạn 
Ninh, 
Khánh Hòa

0 0%

240
Công ty CP 
Bất động sản 
Thống Nhất

Thành 
viên Ban 
kiểm soát

GCNĐKDN 3602041707 18/8/2009 Sở  KHĐT 
Đồng Nai

95A 
CMT8, 
P.Quyết 
Thắng, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 3/2022



241 Lê Minh 
Chương 

091C65296
9

Giám 
đốc Ban 

Kiểm 
toán nội 

bộ

CMND 271452936 28/04/2011 CA Đồng 
Nai

1219/47/17, 
 tổ 14, 

KP6, Tân 
Tiến, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0% Tháng
 3/2010

242 Lê Văn 
Nghiêu Không có Không có Cha 

ruột CMND 170836247 5/4/2008 CA Thanh 
Hóa

Vĩnh Tiến, 
Vĩnh Lộc, 
Thanh Hóa

0 0%

243 Đinh Thị 
Minh Chính Không có Không có Vợ CMND 036177014107 10/8/2021

Cục CS 
QLHC về 

TTXH

1219/47/17, 
 tổ 14, 

KP6, Tân 
Tiến, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

244 Lê Minh Đạo Không có Không có con Không có 
(Còn nhỏ)

1219/47/17, 
 tổ 14, 

KP6, Tân 
Tiến, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

245 Lê Minh 
Thiện Nhân Không có Không có con Không có 

(Còn nhỏ)

1219/47/17, 
 tổ 14, 

KP6, Tân 
Tiến, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%



246 Lê Minh 
Phượng Không có Không có Em 

ruột CMND 271306207 2/1/1997 CA Đồng Nai

163D,  tổ 
14, Khu 
phố 2, 

Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

247 Đinh Huy 
Uông Không có Không có Bố vợ CMND 272037125 16/03/2006 CA Đồng Nai

Phường 
Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

248 Đinh Huy 
Chung Không có Không có Anh vợ CMND 036069000126 9/6/2015 CA Hà Nội

Nghĩa Đô, 
Cầu Giấy, 

Hà Nội
0 0%

249 Đinh Thị 
Minh Chinh Không có Không có Chị vợ CMND 271607687  19/01/2017 CA Nam 

Định

Đăng Tĩnh, 
TP. Nam 

Định.
0 0%

250 Đinh Huy 
Hiếu Không có Không có Em vợ CMND 271607460 30/06/2016 CA Đồng Nai

Phường 
Trảng Dài, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

251 BAX Công ty CP 
Thống Nhất

Trưởng 
Ban 

kiểm soát
GCNĐKDN 3600667859 24/02/2004 Sở  KHĐT 

Đồng Nai

KCN Bàu 
Xéo, Trảng 
Bom, Đồng 

Nai

0 0% Tháng
 3/2014



252

Công ty CP 
Đầu tư Tín 
Nghĩa - Á 
Châu

Trưởng 
Ban 

kiểm soát
GCNĐKDN 3602181239 20/11/2009 Sở KHĐT 

 Đồng Nai

Số 2/11, 
Bùi Hữu 
Nghĩa, P. 
Tân Vạn, 
Tp. Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0 0% Tháng 
3/2019

253 Nguyễn Thị 
Lan Hương

009C16559
2

Phó 
Giám 

đốc Ban 
Kiểm 

toán nội 
bộ

CMND 271752671 9/7/2020 CA Đồng 
Nai

5/1 KP4, 
phường 
Quang 

Vinh, TP 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0% Tháng
 5/2010

254 Lý Thái 
Hồng Minh Không có Không

 có Chồng CMND 217521312 13/06/2013 CA Đồng Nai

420/20/19 
KP5, 

phường 
Tân Tiến, 
TP Biên 

Hòa, Đồng 
Nai

0 0%

255 Lý Ngọc 
Kim Phúc Không có Không 

có Con Không có 
(Còn nhỏ)

5/1 KP4, 
P. Quang 
Vinh, TP 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%

256 Lý Văn 
Minh Lộc Không có Không

 có Con Không có 
(Còn nhỏ)

5/1 KP4, 
P. Quang 
Vinh, TP 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%



257 Nguyễn Tiến 
Chín Không có Không

 có 
Cha 
ruột CMND 270364361  09/11/2009 CA Đồng Nai

5/1 KP4, 
P. Quang 
Vinh, TP 

Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

258 Vũ Thị Huệ Không có Không 
có 

Mẹ 
ruột CMND 272286152 3/10/2008 CA Đồng Nai

5/1 KP4, 
P. Quang 
Vinh, TP 

Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

259 Nguyễn Thị 
Hồng Hải Không có Không

 có 
Em 
ruột CMND 272295526 24/04/2012 CA Đồng Nai

5/1 KP4, 
P. Quang 
Vinh, TP 

Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

260 Nguyễn Tiến 
Châu Không có Không

 có 
Em 
ruột CMND 272119625 16/04/2014 CA Đồng 

Nai.

K56 KP1, 
P. Bửu 

Long, Tp 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0 0%

261 Khúc Ngọc 
Dương Không có Không 

có Em rể CMND 271687820 19/07/2016 CA Đồng 
Nai

161 Phạm 
Văn 

Thuận, P. 
Tân Tiến, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%



262 Đỗ Thị Ngọc 
Quyên Không có Không

 có 
Em 
dâu CMND 312139080 22/11/2018 CA Tiền 

Giang

Ấp Bà Tiên 
1, Phú 
Đông, 

huyện Tân 
Phú Đông, 
Tiền Giang

0 0%

263 Nguyễn Thái 
Hồng Không có Không

 có 
Mẹ 

chồng CMND 270624304  20/9/2006 CA Đồng Nai

420/20/19 
KP5, P. 

Tân Tiến, 
TP Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0 0%

264 TIP

Công ty CP 
Phát triển 
KCN Tín 
Nghĩa

Thành 
viên
 Ban 

kiểm soát

GCN
ĐKDN 3600964611 8/1/2008 Sở KHĐT 

Đồng Nai

KCN Tam 
Phước, 
đường số 
6, P. Tam 
Phước, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai.

0 0% Tháng 
5/2020



265

Công ty CP 
Tổng Kho 
Xăng dầu 
Phú Hữu

Thành 
viên 
Ban 

kiểm soát

GCN
ĐKDN 3603447428 7/3/2017 Sở KHĐT 

Đồng Nai

Đường đê 
Ông Kèo, 
ấp Phước 
Lương, xã 
Phú Hữu, 

huyện 
Nhơn 
Trạch, 

Đồng Nai

0 0% Tháng
 6/2022

266
Công ty CP 
Xăng dầu 
Tín Nghĩa 

Thành 
viên
 Ban 

kiểm soát

GCN
ĐKDN 3601038204 8/12/2008 Sở KHĐT 

Đồng Nai

95A 
CMT8, 
Quyết 
Thắng, 

Biên Hoà, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 4/2014

267 Nguyễn Thị
Thủy

033C
023120

Thành 
viên 
Ban 

Kiểm 
toán 

nội bộ

CCCD 037189006736 16/4/2021

Cục Cảnh 
sát 

QLHC về 
TTXH

15, N1 - 
KDC Khu 

phố  1, 
P. Bửu 
Long, 

Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0% Tháng
 9/2021

268 Phạm Thành
Thái Không có Không 

có Chồng CCCD 075088002764 1/5/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

15, N1 - 
KDC, Khu 
phố  1, P. 

Bửu Long, 
Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0%



269 Võ Thị 
Thanh Không có Không

có 
Mẹ 
ruột CCCD 037163009928 17/6/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về 

TTXH

Tam 
Dương, 
Khánh 
Dương, 

Yên Mô, 
Ninh Bình

0 0%

270 Nguyễn Văn
 Thành Không có Không

 có 
Em 
ruột CCCD 037095002365 27/4/2018

Cục Cảnh 
Sát ĐKQL 
Cư Trú và 
DLQG về 

Dân Cư

Tam 
Dương, 
Khánh 
Dương, 

Yên Mô, 
Ninh Bình

0 0%

271 Nguyễn Thị 
Thúy Không có Không

 có 
Em

 ruột CCCD 037192004589 13/4/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

Trinh Nữ 
1, Yên 

Hòa, Yên 
Mô, Ninh 

Bình

0 0%

272 Phan Văn
 Tĩnh Không có Không 

có 
Em 
rể CCCD 037085004676 13/4/2021 

Cục cảnh sát 
QLHC về 

TTXH

Trinh Nữ 
1, Yên 

Hòa, Yên 
Mô, Ninh 

Bình

0 0%

273 Phạm Thành
Long Không có Không

 có 
Ba 

chồng CCCD 087005700282 10/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

Tổ 2, Khu 
2, TT Tân 
Phú, Đồng 

Nai

0 0%

274 Quách Thị
 Sương Không có Không 

có 
Mẹ 

chồng CMND 270465684 15/6/2016 Công an 
Đồng Nai

Tổ 2, Khu 
2, TT Tân 
Phú, Đồng 

Nai

0 0%



275 Phạm Hồng 
Thái Không có Không

 có 
Anh 

chồng CCCD 075083001854 25/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH

380/38B, 
KP2, 

Thống 
Nhất, Biên 
Hòa, Đồng 

Nai

0 0%

276 Trần Thị Tú
 Trinh Không có Không

 có 
Chị 
dâu CCCD 070187001080 26/3/2021 

Cục cảnh sát 
QLHC về 

TTXH

Tổ 15, Phú 
Bình, An 
Lộc, Tx 

Bình Long, 
Bình Phước

0 0%



Ghi 
chú

A15
















































































































































		2023-01-19T16:04:17+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
	I am the author of this document




